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	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày tháng……
Đến ngày tháng….
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết
thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	1
	11/5  16/5
	4
	
	Chương 1.LINH KIỆN THỤ ĐỘNG
1. 1. Điện trở 
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại điện trở
1.1.3. Các thông số kỹ thuật
1.1.4. Xác định trị số điện trở
1.1.5. Phương pháp ghép điện trở
1.1.6. Ứng dụng của điện trở

	2
	18/5  23/5
	4
	
	1. 2. Tụ điện
1. 2.1. Cấu tạo
1. 2.2. Điện dung của tụ điện
1. 2.3. Phân loại và ký hiệu tụ điện
1. 2.4. Các thông số kỹ thuật
1. 2.5. Đặc tính của tụ
1. 2.6. Phương pháp ghép tụ
1. 2.7. Ứng dụng của tụ

	3
	25/5  30/5
	4
	
	1. 3. Cuộn cảm và máy biến áp
         1. 3.1. Cấu tạo và ký hiệu
         1. 3.2. Tạo ra từ trường bằng dòng điện
         1. 3.3. Tạo ra dòng điện bằng từ trường
         1. 3.4. Hệ số tự cảm
         1. 3.5. Đặc tính cuộn dây
         1. 3.6. Ghép cuộn dây
         1. 3.7. Máy biến áp

	4
	01/6  06/6
	4
	
	Chương 2.DIODE
2.1 Chất bán dẫn và diode
   2.1. 1.  Chất bán dẫn
   2.1. 2. Diode

	5
	08/6  13/6
	4
	
	2. 2. Các mạch chỉnh lưu  
             2.2. 1. Chỉnh lưu bán kỳ
             2.2. 2. Chỉnh lưu toàn kỳ

	6
	15/6  20/6
	4
	
	2.3 Các loại Diode khác
2.3.1 Diode zener
2.3.2 Diode phát quang

	7
	22/6  27/6
	4
	
	3.1. Transistor lưỡng cực 
3.1.1 Cấu tạo – ký hiệu
3.1.2 Nguyên lý làm việc 

	8
	29/6  04/7
	4
	
	3.1.3 Hình dạng, cách gọi tên, đo kiểm
3.1.4   Đặc tính kỹ thuật

	9
	06/7  11/7
	4
	
	3.2. Phân cực transistor 
3.2.1 Phân cực bằng 2 nguồn riêng
3.2.2 Phân cực bằng nguồn chung  	

	10
	13/7  18/7
	4
	
	3.2.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến các thông số
3.2.4 Các biện pháp ổn định nhiệt
3.2.5 Ba trạng thái làm việc của transisitor

	11
	20/7  25/7
	4
	
	3.3 Các mạch khuếch đại của transisitor 
3.3.1 Các khái niệm cơ bản
3.3.2 Ba cách mắc cơ bản của mạch khuếch đại
3.3.3 Các chế độ công tác của transisitor

	12
	27/7  01/8
	4
	
	3.3.4 Ghép các tầng khuếch đại
3.3.5 Ứng dụng 

	13
	03/8  08/8
	4
	
	Chương 4.THYRISTOR
          4.1. SCR
             4.1. 1. Cấu tạo- ký hiệu- hình dạng
             4.1. 2. Nguyên lý làm việc và đặc tuyến
             4.1. 3. Các thông số kỹ thuật
             4.1.4. Nguyên lý điều khiển pha
             4.1.5. Mạch ứng dụng
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	10/8  15/8
	4
	
	4.2. DIAC
             4.2. 1. Cấu tạo- ký hiệu- hình dạng
             4.2. 2. Nguyên lý làm việc và đặc tuyến

	15
	17/8  22/8
	4
	
	4.3. TRIAC
            4.3. 1. Cấu tạo- ký hiệu- hình dạng
            4.3. 2. Nguyên lý làm việc và đặc tính
            4.3. 3. Mạch ứng dụng

	Tổng số tiết 
	60
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